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PHẦN 1. TRẮC NGHIỆM (7 điểm)

	MÃ ĐỀ

CÂU
	111
	112
	113
	114

	 1
	C
	D
	D
	D

	2
	D
	A
	B
	A

	3
	B
	C
	C
	D

	4
	A
	A
	D
	B

	5
	C
	D
	B
	B

	6
	C
	B
	B
	C

	7
	C
	D
	D
	C

	8
	B
	C
	D
	B

	9
	D
	D
	B
	C

	10
	A
	A
	D
	B

	11
	B
	D
	A
	C

	12
	A
	D
	B
	C

	13
	A
	D
	B
	C

	14
	B
	D
	B
	B

	15
	D
	C
	D
	A

	16
	B
	D
	A
	D

	17
	D
	B
	D
	D

	18
	A
	D
	D
	A

	19
	D
	C
	B
	C

	20
	B
	A
	B
	B

	21
	D
	D
	D
	C

	22
	B
	A
	D
	B

	23
	D
	D
	B
	B

	24
	B
	B
	C
	C

	25
	A
	B
	C
	D

	26
	D
	B
	D
	A

	27
	D
	B
	C
	A

	28
	B
	C
	C
	B



B. PHẦN TỰ LUẬN (3 điểm)

	Gợi ý chấm
	Thang điểm
	Tổng

	Câu 1:
M methyl salicylate = 152
Đặt CTPT của methyl salicylate là CxHyOz (x,y,z là số nguyên dương)
===
x=8 ; y=8; z=3; 
CTPT: C8H8O3
	

0,25
0,5
0,5
0,25
	1,5

	Câu 2:
CH3 – CH2 – OH : alcohol
CH3 – O – CH3  : ether
	
0,25
0,25

	0,5

	Câu 3:
a) Hiện tượng nhận biết ion ammonium: có khí mùi khai thoát ra và làm giấy pH có màu xanh.
PTHH: NH4Cl + NaOH  NH3 + H2O + NaCl
b) Bông tẩm dung dịch NaOH hạn chế khí SO2 thoát ra gây ô nhiễm môi trường.
	
0,25

0,5

0,25
	1,0



----------- HẾT ----------

